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THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn  

năm học 2021-2022 

 

B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm 

1. Đại học chính quy:  

STT Khối ngành 

Số sinh 

viên tốt 

nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%)  Tỷ lệ sinh viên tốt 

nghiệp có việc làm 

sau 1 năm ra trường 

(%)* 

Loại xuất 

sắc(%) 

Loại giỏi  

(%) 

Loại khá  

(%) 

Loại TB 
(%) 

  Tổng số 1188      

1 Báo chí 73 3 55 42 0 95,77% 

2 Chính trị 21 5 29 66 0 58,18% 

3 Công tác xã hội 33 9 15 73 3 53,49% 

4 Đông phương học 141 17 56 27 0 79,07% 

5 Hán Nôm 29 3 18 72 7 61,54% 

6 Khoa học quản lý Chuẩn 57 0 25 75 0 73,85% 

 7 Khoa học quản lý CLC 10 20 80 0 0 

8 Khoa học thư viện 11 0 27 64 9 66,67% 

9 Lịch sử Chuẩn 35 6 3 80 11 
76,47% 

10 Lịch sử CLC 6 33 67 0 0 

11 Lưu trữ học 61 0 12 85 3 59,26% 

12 Ngôn ngữ học Chuẩn 46 2 18 80 0 
63,93% 

13 Ngôn ngữ học CLC 8 0 88 12 0 

14 Nhân học 35 3 14 74 9 76,47% 

15 Quan hệ công chúng 29 0 55 45 0 70,00% 

16 Quản trị dịch vũ và lữ hành 74 0 22 78 0 84,00% 

17 Quản trị khách sạn 59 2 22 76 0 60,00% 

18 Quản trị văn phòng 51 2 31 55 12 60,98% 

19 Quốc tế học 89 1 29 69 1 71,62% 

20 Tâm lý học Chuẩn 51 0 29 67 4 
72,41% 

21 Tâm lý học CLC 9 22 78 0 0 

22 Thông tin học 21 0 38 52 10 68,97% 

23 Tôn giáo học 21 0 29 71 0 88,00% 

24 Triết học Chuẩn 6 0 15 82 3 
94,74% 

25 Triết học CLC 33 17 67 16 0 

26 Văn học Chuẩn 68 1 42 57 0 
67,19% 

27 Văn học CLC 5 20 60 20 0 

28 Việt Nam học 54 2 26 70 2 59,02% 

29 Xã hội học 52 0 35 65 0 58,54% 
 
2. Đại học vừa làm vừa hoc:  

STT Khối ngành 
Số sinh viên tốt 

nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên tốt 
nghiệp có việc 

làm sau 1 năm ra 
trường (%)* 

Loại xuất sắc  
(%) 

Loại giỏi  (%) Loại khá  (%) 

  Tổng số 83      

1 Báo chí 43 11 73 16   

2 Tôn giáo học 40 7 61 32  



3. Thạc sĩ:   

STT Ngành 

Số sinh 

viên tốt 

nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên 

tốt nghiệp có việc 

làm sau 1 năm ra 

trường (%)* 

Loại xuất sắc  

(%) 

Loại giỏi  

(%) 

Loại khá  

(%) 

  Tổng số 245         

1 Báo chí học 11     

2 Báo chí học định hướng ứng dụng 61     

3 Chính trị học 5     

4 Hồ Chí Minh học      

5 Chính sách công  Không xếp Loại Tốt   

6 Châu Á học 2  nghiệp   

7 Du lịch học 10     

8 Hán Nôm 5     

9 Khảo cổ học      

10 Nhân học 2     

11 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam      

12 Lịch sử Việt Nam      

13 Lịch sử sử học và sử liệu học      

14 Lịch sử thế giới 1     

15 Ngôn ngữ học 3     

16 Lưu trữ học  9     

17 Quản lý Khoa học và Công nghệ 6     

18 Quan hệ Quốc tế 12     

19 Tâm lí học 7     

20 Khoa học Thông tin Thư viện 15     

21 

Khoa học Thông tin Thư viện định hương 

ứng dụng  
    

22 Tôn giáo học 5     

23 Tôn giáo học định hướng ứng dụng      

24 Chủ nghĩa xã hội khoa học 4     

25 Triết học 9     

26 Lí luận văn học      

27 Văn học nước ngoài      

28 Văn học Việt Nam 4     

29 Văn học dân gian      

30 Xã hội học 8     

31 Khoa học quản lí 3     

32 Công tác xã hội 16     

33 Công tác xã hội ứng dụng 5     

34 

Lí luận, lịch sử phê bình điện ảnh truyền 

hình 11 
    

35 Lịch sử văn hóa Việt Nam 1     

36 Việt Nam học 9     

37 Quản trị văn phòng 8     

38 Tâm lí học lâm sàng 13     

 

 

 



4. Tiến sĩ:   

STT Chuyên ngành 

Số sinh 

viên tốt 

nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh 

viên tốt 

nghiệp có 

việc làm sau 

1 năm ra 

trường (%)* 

Loại xuất 

sắc  (%) 

Loại giỏi  

(%) 
Loại khá  (%) 

  Tổng số 128      

1 Báo chí học 3     

2 Chính trị học 7     

3 
CN Duy vật biện chứng&CN Duy vật lịch 

sử 11 
    

4 Chủ nghĩa xã hội khoa học 1     

5 Công tác xã hội 3     

6 Đông Nam Á học 3     

7 Hán Nôm 5     

8 Hồ Chí Minh học 6     

9 Lí luận văn học 5     

10 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 15     

11 Lịch sử sử học và sử liệu học 1     

12 Lịch sử thế giới 2      

13 Lịch sử Việt Nam 2      

14 Lưu trữ học 1     

15 Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số VN 1     

16 Ngôn ngữ học 3     

17 Ngôn ngữ học so sánh-đối chiếu 6     

18 Ngôn ngữ Việt Nam 3     

19 Nhân học 2     

20 Quan hệ quốc tế 12     

21 Quản lí khoa học và công nghệ 8     

22 Tâm lý học 12     

23 Trung Quốc học 2     

24 Văn học dân gian 2     

25 Văn học Việt Nam 4     

26 Xã hội học 8     

(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học nâng cao)/tổng số 

SVTN được khảo sát)* 100 

        Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021 

 PHÒNG CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN                 PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

 


